
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Cấp liên thông

1
017007044

1900345

TRỊNH 

THỊ THU 
HIỀN 3522 22/08/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

164509405 19/09/2008

Công 

an Ninh 

Bình

Quầy 

thuốc 

Thụy 

Tiên

 Quầy 

thuốc

26, Tân Cang, 

xã Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3999 29/07/2019 77 Cấp mới

2
017007044

1900348
Hồ Văn Đức

4415/CC

HN-D-

SYT-

HCM

23/05/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM 272429188 09/11/2018

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Linh 

Danh

 Quầy 

thuốc

tổ 10A, Long 

Đức 3, xã Tam 

Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3998 29/07/2019 77 Cấp mới

3
017007044

1900292

Bùi 

Thanh 
Tiến 943/ 04/08/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dƣợc sĩ 

Đại học
271999473

Nhà 

thuốc 

PKĐK 

Quốc tế 

Long 

Bình

 Nhà 

thuốc

1419 Bùi Văn 

Hòa kp 7, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

2308 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh/cấp lại 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D 2308/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

24/8/2016

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 77)

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

4
017007044

1900342

Lý Thị 

Mộng 
Thƣờng

6037/HC

M-

CCHN

06/06/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM 271864252 06/02/2004

ca 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc An 

Tâm Phúc

 Quầy 

thuốc

704 tổ 15 kp 4, 

xã An Hoà, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3990 29/07/2019 77 Cấp mới

5
017007044

1900336

Hoàng 

Thị 

Phƣơng 

Hiền 188/ 19/09/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

270827247

Quầy 

thuốc 

Khải 

Hiền

 Quầy 

thuốc

ấp Bảo Định, 

xã Xuân Định, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

651 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D:651/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/5/2014

6
017007044

1900341

NGUYỄ

N THỊ 

HẢI 

YẾN

6239/HC

M-

CCHND

07/07/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM 183359697 04/08/2016

Quầy 

thuốc 

Thuận 

Thành

 Quầy 

thuốc

910A tổ 7 ấp 

8, xã Xuân 

Bắc, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

2390 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2390/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/10/2016

7
017007037

1900055

Dƣơng 

Thủy 
Triều 3377/ 17/04/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271845399 13/04/2018

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phƣơng 

Anh

 Quầy 

thuốc

tổ 9 ấp 5, xã 

An Phƣớc, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3671 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh/cấp lại 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D 3671/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

20/11/2018



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

8
017003222

1900027

Trần Thị 

Ngọc 
Bích

2363/LA-

CCHND
05/08/2016

Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

0371920001

57

CƠ SỞ 

CHUYÊ

N BÁN 

LẺ 

THUỐC 

DƢỢC 

LIỆU, 

THUỐC 

CỔ 

TRUYỀN 

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

380 Bùi Trọng 

Nghĩa, Tổ 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3986 29/07/2019 77 Cấp mới

9
017007044

1900416

Nguyễn 

Thị 
Miền

603/ĐN

O-

CCHND

23/05/2016
Sở Y Tế 

Đăk Nông

CCHN-D-

SYT-ĐNO

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

111921532 01/03/2012
công an 

Hà Nội

Quầy 

thuốc 

Thùy 

Trâm

 Quầy 

thuốc

Tổ 8 khu phố  

8, thị trấn 

Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

2465// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2465/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

15/11/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

10
017007044

1900396

Nguyễn 

Thị Kim 
Hoàng 2325/ 27/07/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271980627 17/08/2005

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim 

Hoàng

 Quầy 

thuốc

Tổ 9 , ấp 1, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

2366 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2366/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

19/09/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

11
017007044

1900398

Bùi thị 

Nhƣ 
Huế

3458/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

05/09/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI 271861671 16/04/2013

Ca 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Hƣơng 

Bửu Hòa

 Nhà 

thuốc

K3/238C, Bùi 

Hữu Nghĩa, 

kp1, phƣờng 

Bửu Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4002 29/07/2019 77 Cấp mới

12
017007044

1900393
Liêu thị kiều 19 28/06/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271913791

Quầy 

thuốc số 

19

 Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã Sông 

Trầu, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

314 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh/cấp lại 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D 314/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

05/11/2013

13
017007044

1900390

Nguyễn 

Ngọc 
Khánh

1999/ĐN

AI-

CCHND

03/12/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271121329

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Tâm

 Quầy 

thuốc

KP1, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2314 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh/cấp lại 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D 2314/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

24/8/2016 ( 

điều chỉnh 

phạm vi kinh 

14
017007044

1900389

Trần 

Tuấn 
Bảo

370/CCH

N-D-

SYT-

HAUG

19/06/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

363660519 15/11/2011

CA 

Hậu 

giang

Quầy 

thuốc 

Trần Bảo

 Quầy 

thuốc

Ấp 4, xã An 

Viễn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

4001 29/07/2019 77 Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

15
017007044

1900379

Bạch Vũ 

Thúy 
Nhi 3710 16/04/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

272126447 23/05/2007

Công 

an 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

PHÁT

 Quầy 

thuốc

Số nhà 363, xã 

Giang Điền, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

4000 29/07/2019 77 Cấp mới

16
017007044

1900377

Trƣơng 

Huỳnh 
Nga 2758/ 04/07/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271650552 19/04/2014

công an 

ĐồngN

ai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Ấp 5, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

2798// 29/07/2019 77

Cấp lần 2; số 

GCNĐĐKKD

D: 

2798/ĐKKD

D-ĐNAI, 

ngày cấp: 

15/08/2017 

(tái xét GPP 

và Bsung 

phạm vi) 

17
017007044

1900376

Võ Phạm 

Thị Xuân 
Hƣơng 433/ 15/01/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dƣợc sĩ 

Đại học
271552631 12/06/2009

công an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Chân 

Hƣng

 Nhà 

thuốc

31C, tổ 32, 

khu phố 5, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2397// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D:2397/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/10/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

18
017007044

1900369

Phan Thị 

Ngọc 
Trinh 1554/ 04/05/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dƣợc sĩ 

Đại học
270872168 11/01/2005

công an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Anh 

Tuyết

 Nhà 

thuốc

244, Phan 

Đình Phùng, 

khu phố 5, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1541// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

1554/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

04/05/2015 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

19
017007044

1900368

Nguyễn 

Thị Mỹ 
Hạnh 66/ 23/07/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271301702 25/02/2010

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

 Quầy 

thuốc

khu 13, xã 

Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

282// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 282/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/10/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

20
017007044

1900367
Lê Thị Nở 44/ 08/07/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

024271771 07/07/2010

công an 

TP.HC

M

Quầy 

thuốc 

Nhƣ Ý

 Quầy 

thuốc

Tổ 13, khu 

Văn Hải, thị 

trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

284 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 284/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

21/10/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

21
017007044

1900364
Lê Chi Linh 725/ 21/05/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271006592 06/10/2006

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Linh Chi

 Quầy 

thuốc

77/7A, khu 

Văn Hải, thị 

trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

2287// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D:2287ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

10/082016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

22
017007044

1900361

Lý Thị 

Mỹ 
Phú 2470/ 12/10/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

272724204 05/11/2014

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

Chợ Lộc Hòa, 

xã Tây Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

774///

/
29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 774/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/07/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

23
017007044

1900360

Nguyễn 

Thị 
Nhàn 2729/ 30/05/2017

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271610270 25/01/2000

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Gia 

Hân

 Nhà 

thuốc

Ấp 2, xã 

Thạnh Phú, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

155// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 155/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

08/08/2013 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

24
017007044

1900362

Đỗ Thị 

Thu 
Hằng 3766 10/06/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

191875020 14/02/2011

Công 

an 

Thừa 

Thiên - 

Huế

QUẦY 

THUỐC 

PKĐK 

HƢNG 

HÒA 

PHÁT

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp 1 

đƣờng Hùng 

Vƣơng, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3989 29/07/2019 77 Cấp mới

25
017007044

1900356
Hồ Ngọc Thanh

4554/CC

HN-D-

SYT-

HCM

20/06/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271719713 10/10/2018

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phúc ân

 Quầy 

thuốc

Ấp 3B, xã 

Xuân Bắc, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3988 29/07/2019 77 Cấp mới

26
017007044

1900338

Nguyễn 

Thị 
hà 3785 24/06/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

174244213 06/08/2010

Công 

an 

Thanh 

Hóa

Quầy 

thuốc Hà 

Nguyễn

 Quầy 

thuốc

tổ 11, ấp Tân 

Cang, xã 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3997 29/07/2019 77
Cấp mới

27
017007044

1900331

Nguyễn 

Vũ 
Hạnh 3747 29/05/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

272015453 10/01/2006

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Vũ 

Hạnh

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, ấp An 

bình, xã Bình 

An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3985 29/07/2019 77
Cấp mới

28
017007044

1900351

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

Xoan 1863/ 09/09/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dƣợc sĩ 

Đại học
272778656 18/08/2015

công an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phùng 

Anh

 Nhà 

thuốc

F10, tổ 8, khu 

phố 4, phƣờng 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2290//

/
29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2290/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

10/08/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

29
017007044

1900332
Đinh Văn Chinh

4470/CC

HN-D-

SYT-

HCM

05/06/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

031519612 14/02/2009

QUẦY 

THUỐC 

ĐĂNG 

DƢƠNG

 Quầy 

thuốc

40, xã Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3987 29/07/2019 77 Cấp mới

30
017007044

1900329

NGUYỄ

N TUẤN 
DŨNG

4663/hc

m-cchnd
10/09/2015

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM 182236358 16/04/2015
ca  

nghệ an

QUẦY 

THUỐC 

AN BÌNH

 Quầy 

thuốc

Tổ 8, khu cầu 

xéo, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

2383 29/07/2019 77

Cấp lại/cấp 

điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKD

D: 

2383/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

12/10/2016

31
017007044

1900334

Nguyễn 

Thị Thu 
Hà

08/SYT-

CCHND
14/06/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271923492 16/01/2004

CA 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

THU HÀ

 Quầy 

thuốc

Ấp An Bình, 

xã Bình An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

195/// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1, 

số CCHND : 

195/CCHN-D-

SYT-ĐNAI  

cấp ngày 

21/8/2013

32
017007044

1900324

Trƣơng 

Thị 
Nga

2467/ĐN

AI-

CCHND

12/10/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

172777497 13/12/2005

CA 

Thanh 

Hóa

Quầy 

thuốc số 

170

 Quầy 

thuốc

1955E, tổ 7, 

ấp 5, xã Thạnh 

Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

170// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1, 

số CCHND : 

170/CCHN-D-

SYT-ĐNAI  

cấp ngày 

08/8/2013

33
017007044

1900333

Vũ Thị 

Thúy 
Hồng

1772/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

05/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

272195849 23/01/2016

CA 

Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG 

ÂN

 Quầy 

thuốc

Số 98/1C, khu 

1, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3996 29/07/2019 77 Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

34
017007044

1900325

Nguyễn 

Thị Ấu 
Nhi

1797/CC

HN-D-

SYT-

BRVT

20/05/2019

Sở Y Tế Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

CCHN-D-

SYT-

BRVT

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

0521870004

68
24/10/2018

Cục 

CSĐK

QL cƣ 

trú và 

DLQG 

về Dân 

cƣ

QUẨY 

THUỐC 

BẢO 

CHÂU

 Quầy 

thuốc

Ấp Bùi chu, xã 

Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

3995 29/07/2019 77 Cấp mới

35
017007044

1900319
Trịnh Thị Thanh

568/ĐN

AI-

CCHND

04/04/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI 271699193 16/06/2012

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Minh 

Ánh

 Nhà 

thuốc

9, lô 1, khu lữ 

22, KP11, 

phƣờng Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3994 29/07/2019 77 Cấp mới

36
017007044

1900318

Nguyễn 

Ngọc 
Hối

1309/ĐN

AI-

CCHND

02/12/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI 272189115 30/07/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Nhật Sâm

 Quầy 

thuốc

Tổ 7, xã Tam 

Phƣớc, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

1290//

/
29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh/cấp lại 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D 1209/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

02/3/2015

37
017007044

1900317

Trƣơng 

thị 
hòa 2323// 13/07/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI 271595631 08/11/2014

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Sunny

 Quầy 

thuốc

Đƣờng 3/2 

KP5, thị trấn 

Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2634 29/07/2019 77

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2634/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

30/5/2017



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

38
017007044

1900296
Lê Thị Văn

2072/ĐN

AI-

CCHND

06/01/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI 272477247 31/05/2011

CA. 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Lê 

Văn

 Quầy 

thuốc

Ấp Cây Điệp, 

xã Cây Gáo, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

2313//

/
29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh/cấp lại 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D 2313/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

24/8/2016

39
017007044

1900300
Lê Ngân Giang

6110/HC

M-

CCHND

20/06/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM 272275563 31/10/2008

CA 

Đồng 

nai

Quầy 

thuốc 

Ngân 

Giang

 Quầy 

thuốc

1407 ấp 4, xã 

Xuân Hƣng, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

2355// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2355/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

19/9/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

40
017007044

1900308

Nguyễn 

Thị Hồng 
Thu

4171/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI

11/03/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM 272515427 17/02/2012

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Thu 

Anh

 Quầy 

thuốc

tổ 1 kp 7, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

3992 29/07/2019 77 Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

41
017007044

1900305

Vũ Thị 

Mai 
Phƣơng

2379/LA-

CCHND
05/08/2016

Sở Y Tế 

Long An

CCHN-D-

SYT-LA 272430733 08/07/2014

công an 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Mai 

Phƣơng

 Quầy 

thuốc

490 khu 3, xã 

Xuân Thọ, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

2831 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2831/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

05/9/2017 

(Thay đổi địa 

điểm kinh 

doanh, điều 

chỉnh phạm vi 

kinh doanh)

42
017007044

1900304

Trần 

Thùy 
Linh 3735 16/05/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

272459381 03/06/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thùy 

LInh

 Quầy 

thuốc

Ấp Bình Xuân 

1, xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3993 29/07/2019 77 Cấp mới

43
017007044

1900303

Phạm Thị 

Thu 
Hà 3698 16/04/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

272391170 24/05/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Thu 

Hà

 Quầy 

thuốc

Ấp Thọ 

Chánh, xã 

Xuân Thọ, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3984 29/07/2019 77 Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

44
017007044

1900302

Nguyễn 

Thị Thùy 
Dƣơng

1152/ĐA

NAI-

CCHND

17/10/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI 272067178 21/07/2006

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Đặng 

Thông

 Quầy 

thuốc

648 hƣơng lộ 

10, xã Cẩm 

Đƣờng, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

2163 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

2163/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

25/5/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

45
017007044

1900287
Trần Thị Linh

631/CCH

N-D-

SYT-

BTH

29/05/2019
Sở Y Tế 

Bình Thuận

CCHN-D-

SYT-BTH 261307771 20/05/2017

Công 

An 

Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc 

Linh Nhi

 Quầy 

thuốc

213 Ngô 

Quyền, KP1, 

thị trấn Gia 

Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

3983 29/07/2019 77 Cấp mới

46
017007037

1900050

NGUYỄ

N NHẬT 

TƢỜNG 

LAN 

KHÁNH 3694 18/03/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

270978358 27/06/2008

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Nhân

 Quầy 

thuốc

Tổ 8, ấp Bình 

Lâm, xã Lộc 

An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

3982 29/07/2019 77 Cấp mới

47
017007044

1900288

Tăng 

Kim 
Đoan 1725/ 06/07/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
Dƣợc sĩ 

Đại học
270000973

Nhà 

thuốc Tân 

Vân

 Nhà 

thuốc

A2/103B Bùi 

Hữu Nghĩa, 

KP 2, phƣờng 

Tân Vạn, 

thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1648// 29/07/2019 77

Cấp lại/điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D: 

1648/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

05/8/2015 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

48
017007044

1900279

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Trúc 980/ 04/08/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271721590 05/09/2014

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Trúc

 Quầy 

thuốc

01 đƣờng số 

13, ấp Tam 

Hiệp, xã Xuân 

Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

851 29/07/2019 77

Cấp lại/cấp 

điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKD

D: 851/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

28/8/2014 

(điều chỉnh bổ 

sung phạm vi 

kính doanh)

49
017007037

1900048

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Huyền

4352/CC

HN-D-

SYT-

HCM

07/05/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

272404823 24/07/2010

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Huyền

 Quầy 

thuốc

1236 Tổ 5, ấp 

4, xã Phú Lập, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

3981 29/07/2019 77 Cấp mới

50
017007044

1900264

Võ Lê 

Anh 
Thƣ

4172/CC

HN-D-

SYT-

HCM

11/03/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM
Dƣợc sĩ 

Đại học
261264027 16/06/2008

công an 

Bình 

Thuận

Nhà 

thuốc 

Long 

Châu 2- 

Chi 

nhánh 

Đồng Nai 

Công ty 

Cổ phần 

Dƣợc 

Phẩm 

FPT Long 

Châu

 Nhà 

thuốc

126C, đƣờng 

Phan Đình 

Phùng, 

phƣờng Thanh 

Bình, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

3991 29/07/2019 77 Cấp mới



Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Loại 

hình
Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKK

DD

Ngày cấp

Đợt 

cấp
Số quyết định

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu

51
017007044

1900261

Nguyễn 

Hoàng 
Oanh 616/ 24/04/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271784977 14/09/2004

công an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Hoàng 

Oanh

 Quầy 

thuốc

Ấp Độc Lập, 

xã Giang Điền, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

1034// 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh lần 1; 

số 

GCNĐĐKKD

D:1034/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

10/08/2016 

(điều chỉnh 

phạm vi kinh 

doanh)

52
017007044

1900253

Trần Thị 

Lệ 
Thu

5478/HC

M-

CCHND

25/02/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ Chí 

Minh

CCHN-D-

SYT-HCM

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

0771680000

01
28/12/2015

công an 

TP 

HCM

Quầy 

thuốc 

Xuân Thọ

 Quầy 

thuốc

48 ấp Thọ 

Chánh, xã 

Xuân Thọ, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

2180 29/07/2019 77

Cấp lại/cấp 

điều chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐKKD

D: 

2180/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

06/06/2016 

(điều chỉnh bổ 

sung phạm vi 

kinh doanh)

53
017007044

1900173
Võ Thùy Giang 1235// 31/10/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dƣợc sĩ 

trung 

cấp

271598362 09/08/2002

Công 

an 

Đồng 

Nai

Tủ thuốc 

Y tế Trạm 

Y tế TT 

Gia Ray

 Tủ 

thuốc 

trạm y tế

thị trấn Gia 

Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

1446 29/07/2019 77

Cấp điều 

chỉnh/cấp lại 

lần 1; số 

GCNĐĐKKD

D 1446/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

06/5/2015








